
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong kỳ hệ  

thống hóa 2019 - 2023 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ 

(Kèm theo Báo cáo số:274 /BC-SKHCN ngày 19/02/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

  

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

1  Nghị quyết 
Số 25/2021/NQ-HĐND 

ngày 15/10/2021 

Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới 

công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

22/10/2021  

2  Nghị quyết 
Số 23/2022/NQ-HĐND 

ngày 30/9/2022 

Ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc 

gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

10/10/2022  

3  Nghị quyết 
Số 21/2023/NQ-HĐND 

ngày 22/9/2023 

Ban hành Quy định một số định mức lập dự toán kinh phí 

ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

02/10/2023  

4  Quyết định 
Số 88/2003/QĐ-UB 

ngày 09/5/2003 

Về việc đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường 

thành Sở Khoa học và Công nghệ. 
24/5/2003  

5  Quyết định 
Số 62/2014/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2014 

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
25/12/2014  

6  Quyết định 
Số 25/2018/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2018 

Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

25/9/2018  
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7  Quyết định 
Số 29/2019/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2019 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng 

Ngãi ban hành. 
10/11/2019  

8  Quyết định 
Số 29/2021/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2021 

Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, gia 

hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y 

tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an 

toàn tại cơ sở X - quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

05/7/2021  

9  Quyết định 
Số 34/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định định mức 

xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

15/8/2021  

10  Quyết định 
Số 56/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà 

nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 

62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi. 

01/11/2021  

11  Quyết định 
Số 62/2021/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2021 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng 

Ngãi. 

20/11/2021  

Tổng số: 11 văn bản (03 Nghị quyết, 08 Quyết định)./. 
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